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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

1 1 1 La Văn Bích 1 1 191151668 Phụng Chánh 1 21/06/1972 1 2 2 1 2 1 145 20

2 2 La Trần Hoàng Phúc 3 1 192125064 Phụng Chánh 1 25/06/1999 1

3 3 La Thị Diệu Hiền 3 2 1 Phụng Chánh 1 19/08/2004 1

4 2 1 Đoàn Công Chẩn 1 1 192128979 Phụng Chánh 1 10/03/1965 1 1 1 2 2 2 1 135 20

5 3 1 Nguyễn Hồng 1 1 190175652 Phụng Chánh 1 05/02/1959 1 2 1 2 2 2 1 135 20

6 2 Nguyễn Thị Hồng 2 2 190182536 Phụng Chánh 1 1956 1

7 3 Nguyễn Huy 3 1 191846030 Phụng Chánh 1 02/02/1994 1

8 4 1 Nguyễn Thị Lũy 1 2 190174221 Phụng Chánh 1 20/09/1942 1 1 2 1 2 1 130 10

9 5 1 Hồ Thị Chua 1 2 192136712 Phụng Chánh 1 08/09/1962 1 2 1 2 1 2 1 130 10

10 2 Hồ Khắc Tưởng 3 1 1 Phụng Chánh 1 01/01/2004 1 1

11 3 Hồ Anh Kiệt 3 1 1 Phụng Chánh 1 21/03/2008 1 1

12 6 1 Hồ Cường 1 1 191581629 Phụng Chánh 1 05/10/1963 1 2 2 1 2 1 145 20

13 2 Hồ Thị Ngọc Ánh 3 2 1 Phụng Chánh 1 03/09/2003 1

14 3 Hồ Viết Quý 3 1 1 Phụng Chánh 1 21/05/2007 1

15 7 1 Trần Thị Lệ 1 2 1 Phụng Chánh 1 11/08/1956 1 1 2 1 2 1 130 20

16 8 1 Bùi Thị Kim Duyên 1 2 272067696 Phụng Chánh 1 15/02/1982 1 1 2 1 2 1 125 20

17 2 Nguyễn Đức Hòa 3 1 1 Phụng Chánh 1 17/08/2012 1

18 3 Nguyễn Thị Hồng Nhung 3 2 1 Phụng Chánh 1 09/11/2013 1

19 4 Nguyễn Đức Phát 3 1 1 Phụng Chánh 1 07/05/2016 1

20 5 Nguyễn Thị Tuyết Mai 3 2 1 Phụng Chánh 1 28/04/2018 1
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21 1 1 Hoàng Thị Nhàn 1 2 1 Diêm Trường 1 20/10/1946 1 1 2 1 2 1 135 10

22 2 Trần Đình Huy Hoàng 6 1 1 Diêm Trường 1 10/06/2005 1

23 2 1 Phạm Thị Lý 1 2 191416760 Diêm Trường 1 02/06/1954 1 1 2 1 2 1 135 10

24 3 1 Lương Xuân 1 1 190178350 Diêm Trường 1 23/09/1934 1 1 1 2 1 2 1 135 10

25 2 Phạm Thị Huề 2 2 190178255 Diêm Trường 1 12/02/1934 1 1

26 3 Lương Thị Như Ý 3 2 1 Diêm Trường 1 02/04/1963 1

27 4 1 Lại Thị Bụi 1 2 190178253 Diêm Trường 1 10/10/1933 1 2 1 2 1 2 1 150 10

28 2 Văn Thị Mai 3 2 191338584 Diêm Trường 1 08/01/1974 1

29 3 Trần Văn Hoài Trung 6 1 1 Diêm Trường 1 17/09/2002 1

30 5 1 Phạm Thị Yến 1 2 190178665 Diêm Trường 1 25/07/1944 1 1 2 1 2 1 145

31 6 1 Nguyễn Sang 1 1 192114415 Diêm Trường 1 1941 1 2 2 1 2 1 135 10

32 2 Trần Thị Quả 2 2 1 Diêm Trường 1 1946 1

33 3 Nguyễn Lợi 3 1 1 Diêm Trường 1 20/11/1989 1

34 4 Nguyễn Ngọc Phước 3 1 1 Diêm Trường 1 10/08/1996 1

35 7 1 Phạm Tấn Khôi 1 1 190178235 Diêm Trường 1 10/05/1944 1 1 2 1 2 1 135 10

36 2 Lê Thị Nhi 2 2 190178915 Diêm Trường 1 01/01/1943 1

37 8 1 Văn Công Nhân 1 1 191337510 Diêm Trường 1 12/08/1975 1 2 1 2 1 2 1 150 10

38 2 Đỗ Thị Duyên 2 2 191338665 Diêm Trường 1 1975 1

39 3 Văn Công Đức 3 1 191827778 Diêm Trường 1 12/10/1994 1

40 4 Văn Thị Thùy Dương 3 2 1 Diêm Trường 1 26/09/1996 1

41 5 Văn Chí Tường 3 1 1 Diêm Trường 1 15/07/2003 1

42 9 1 Nguyễn Thị Tý 1 2 190178547 Diêm Trường 1 10/10/1951 1 2 2 1 2 1 150 10

43 2 Phạm Tấn Nam 3 1 191386689 Diêm Trường 1 09/06/1977 1

44 10 1 Trần Thị Điễm 1 2 190064049 Diêm Trường 1 02/04/1952 2 2 3 1 2 1 145 10

45 2 Dương Quang Thuận 3 1 191734887 Diêm Trường 1 02/10/1970 2

46 3 Dương Hoàng Quang Văn 6 1 1 Diêm Trường 1 02/09/2003 2

47 4 Dương Hoàng Ngọc Linh 6 2 1 Diêm Trường 1 20/11/2005 2

48 5 Dương Hoàng Ngọc Giang 6 2 1 Diêm Trường 1 05/08/2008 2



49 12 1 Nguyễn Thị Mỹ Nga 1 2 1 Diêm Trường 1 20/04/1979 1 2 2 1 2 1 150 10

50 2 Đặng Uyên Nhi 3 2 1 Diêm Trường 1 28/12/2011 1

51 3 Đặng Trà My 3 2 1 Diêm Trường 1 02/10/2013 1

52 13 1 Phan Thị Xuân Dung 1 2 191318718 Diêm Trường 1 26/08/1974 1 2 3 2 2 1 145 20

53 2 Phan Trần Nhân Tiến 3 1 1 Diêm Trường 1 13/09/2011 1 1

54 14 1 Trần Thị Phượng 1 2 190184598 Diêm Trường 1 28/05/1940 1 1 2 2 2 1 135 20

55 15 1 Phạm Thị Ngọc Anh 1 2 191166548 Diêm Trường 1 04/07/1972 1 2 2 1 2 1 150 10

56 2 Phạm Lê Na 3 2 1 Diêm Trường 1 08/03/2000 1 1

57 3 Phạm Nhật Minh 3 1 1 Diêm Trường 1 30/04/2002 1 1

58 16 1 Lương Thị Thuyên 1 2 190178380 Diêm Trường 1 1954 1 2 2 1 2 1 150 10

59 2 Trần Tịnh 3 1 191875437 Diêm Trường 1 02/02/1995 1

60 17 1 Nguyễn Thị Sung 2 2 190176891 Diêm Trường 1 01/05/1930 1 1 1 2 1 2 1 150 10

61 2 Trần Thị Bé 3 2 191593113 Diêm Trường 1 10/02/1970 1 1

62 3 Nguyễn Toàn 6 1 1 Diêm Trường 1 27/10/2003 1 1

63 1 1 Nguyễn Thị Dưỡng 1 2 190175428 Trung Hưng 20/10/1952 1 1 2 1 2 1 140 10

64 2 Nguyễn Dê 2 1 191682646 Trung Hưng 25/01/1947 1 1

65 2 1 Lê Thị Lội 2 2 190175439 Trung Hưng 10/12/1950 1 2 2 1 2 1 145 10

66 2 Huỳnh Hóa 3 1 191669006 Trung Hưng 02/07/1986 1

67 3 Huỳnh Cảnh 3 1 191757 Trung Hưng 15/08/1994 1

68 4 Huỳnh Dũng 3 1 1 Trung Hưng 13/01/2005 1

69 3 1 Nguyễn Thị Điểu 1 2 190175424 Trung Hưng 02/04/1950 1 2 2 1 2 1 145 10

70 2 Đặng Được 3 1 191703721 Trung Hưng 20/05/1988 1

71 4 1 Lê Thị Sinh 1 2 190164316 Trung Hưng 08/11/1954 1 2 2 1 2 1 135 10

72 2 Trần Phú 3 1 1 Trung Hưng 15/02/1997 1

73 3 Trần Thị Ái Di 6 2 1 Trung Hưng 10/04/2009 1

74 5 1 Đỗ Văn Mười 1 1 191386653 Trung Hưng 20/02/1976 1 2 2 2 2 1 125 20

75 2 Phạm Thị Cảnh 2 2 191757827 Trung Hưng 1976 1

76 3 Đỗ Văn Anh 3 1 1 Trung Hưng 09/08/2000 1



77 4 Đỗ Văn Cường 3 1 1 Trung Hưng 23/07/2002 1

78 5 Đỗ Thị Thanh Loan 3 2 1 Trung Hưng 10/05/2010 1

79 6 1 Đỗ Thị Xê 2 2 190175455 Trung Hưng 11/04/1961 1 2 2 1 2 1 140 10

80 2 Trần Thị Lài 3 2 192123755 Trung Hưng 30/10/1983 1

81 3 Trần Văn Thành 3 1 19173688 Trung Hưng 05/10/1985 1

82 4 Lê Minh Lộc 6 1 1 Trung Hưng 08/12/2001 1

83 5 Lê Thị Ngọc Lý 6 2 1 Trung Hưng 26/04/2005 1

84 7 1 Nguyễn Thị Yêm 1 2 190175458 Trung Hưng 03/05/1952 1 1 2 1 2 1 125 10

85 8 1 Trần Thị Tự 1 1 1 Trung Hưng 10/12/1950 1 1 2 2 2 1 135 10

86 9 1 Trần Doãn 1 1 1 Trung Hưng 10/06/1961 1 2 2 2 2 1 140 10

87 2 Nguyễn Thị Lợi 2 2 1 Trung Hưng 03/04/1961 1

88 3 Trần Em 3 1 1 Trung Hưng 18/06/1995 1

89 10 1 Nguyễn Kiều 1 1 191318707 Trung Hưng 10/08/1934 1 1 1 2 1 2 1 80 10

90 2 Bùi Thị Hường 2 2 191766930 Trung Hưng 01/01/1934 1 1

91 1 1 Hồ Thị Nhiên 1 2 190178817 Lương Viện 10/11/1947 1 1 2 1 2 1 135 10

92 2 1 Đoàn Thị Lan 1 2 190179946 Lương Viện 04/12/1952 1 1 2 1 2 1 125 10

93 3 1 Nguyễn Thị Mận 1 2 190178788 Lương Viện 02/02/1944 1 1 2 1 2 1 130 10

94 2 Phan Diêm 3 1 191441937 Lương Viện 01/09/1977 1

95 4 1 Nguyễn Văn Liến 1 1 190879034 Lương Viện 09/09/1943 1 1 2 1 2 1 130 10

96 2 Phạm Thị Nhạn 2 2 190179086 Lương Viện 12/11/1945 1 2 1 2 1

97 5 1 Phan Tế Hanh 1 1 191734694 Lương Viện 1977 1 2 2 2 2 1 145 10

98 2 Trần Thị Tuyết 2 2 191082569 Lương Viện 07/12/1968 1 1

99 6 1 Nguyễn Văn Lượng 1 1 190178342 Lương Viện 02/04/1945 1 1 1 2 1 2 1 140 20

100 2 Trương Thị Điểm 2 2 190179048 Lương Viện 05/07/1949 1

101 7 1 Nguyễn Nam 1 1 191406717 Lương Viện 10/07/1978 1 2 2 1 2 1 135 20

102 2 Nguyễn Thị Nhung 3 2 1 Lương Viện 14/10/1997 1

103 3 Nguyễn Thị Nhỡn 3 2 1 Lương Viện 09/07/2000 1

104 4 Nguyễn Văn Nghĩa 3 1 1 Lương Viện 12/03/2005 1

105 1 1 Võ Thị Lợi 1 2 190174468 Phụng Chánh 2 10/01/1949 1 2 1 2 1 2 1 145 20



106 2 Trương Viết Phước 3 1 191069039 Phụng Chánh 2 20/04/1989 1

107 2 1 Nguyễn Thị Thẻ 1 2 190174407 Phụng Chánh 2 18/04/1953 1 2 2 2 2 1 135 20

108 3 1 Bùi Thị Thu 1 2 190174452 Phụng Chánh 2 05/06/1956 1 1 2 1 2 1 130 20

109 4 1 Nguyễn Thị Sương 1 2 191849674 Phụng Chánh 2 1945 1 1 2 1 2 1 125 20

110 5 1 Nguyễn Thị Mượng 1 2 1 Phụng Chánh 2 20/01/1961 1 2 2 3 2 1 145 20

111 2 Trần Đức Vinh Giang 3 1 1 Phụng Chánh 2 24/04/1997 1

112 6 1 Nguyễn Thị Não 1 2 1 Phụng Chánh 2 01/10/1942 1 1 2 1 2 1 125 20

113 7 1 Trần Đình Nhu 1 1 190174631 Phụng Chánh 2 13/09/1937 1 1 1 2 1 2 1 125 20

114 2 Nguyễn Thị Chanh 2 2 190174633 Phụng Chánh 2 14/10/1938 1 1

115 3 Trần Thị Tuyết 3 2 191639865 Phụng Chánh 2 10/05/1987 1

116 4 Ngô Thị Diễm Thúy 6 2 1 Phụng Chánh 2 23/01/2014 1

117 5 Ngô Thị Thùy Chi 6 2 1 Phụng Chánh 2 31/01/2020 1

118 8 1 Trần Văn Mừng 1 1 190193072 Phụng Chánh 2 05/03/1947 1 1 1 2 3 2 1 125 20

119 9 1 Hồ Nghê 1 1 191151606 Phụng Chánh 2 01/07/1945 1 1 2 1 2 1 125 20

120 2 Bùi Thị Nhi 2 2 191790632 Phụng Chánh 2 24/04/1948 1

121 10 1 Trần Thị Uông 1 1 190175012 Phụng Chánh 2 14/02/1945 1 1 2 1 2 1 125 20

122 11 1 Nguyễn Thị Biếu 1 2 192117780 Phụng Chánh 2 10/05/1939 1 2 1 3 2 2 1 145 10

123 2 Nguyễn Thị Xuân 3 2 191338668 Phụng Chánh 2 04/04/1975 1 1

124 3 Nguyễn Thị Linh 6 2 1 Phụng Chánh 2 06/12/1998 1

125 12 1 Mai Khiêm 1 1 190175066 Phụng Chánh 2 05/09/1931 1 1 1 2 1 2 1 145 20

126 2 Nguyễn Thị Gái 2 2 190175058 Phụng Chánh 2 11/10/1937 1 1

127 3 Mai Thị Vui 3 2 191457210 Phụng Chánh 2 20/06/1972 1

128 13 1 Hầu Thị Hiền 1 2 190210247 Phụng Chánh 2 10/12/1947 1 1 2 1 2 1 140 10

129 14 1 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 1 2 1 Phụng Chánh 2 10/10/1976 1 2 2 1 2 1 145 10

130 2 Nguyễn Đức Pháp 3 1 1 Phụng Chánh 2 02/12/2006 1

131 15 1 Trương Thị Lợi 1 2 190174356 Phụng Chánh 2 06/08/1955 1 1 1 2 1 2 1 145 20

132 16 1 Bùi Thị Thiềm 1 2 190175623 Phụng Chánh 2 14/02/1943 1 2 3 3 2 1 150 10

133 17 1 Trần Thị Gái 1 2 190174460 Phụng Chánh 2 10/08/1942 1 1 1 2 1 2 1 145 20



134 18 1 Mai Thị Xí 1 2 191364783 Phụng Chánh 2 01/01/1971 1 2 2 1 2 1 150 20

135 2 Nguyễn Thị Kim Loan 3 2 1 Phụng Chánh 2 28/12/1996 1

136 3 Nguyễn Bình Dương 3 1 1 Phụng Chánh 2 28/02/2000 1

137 4 Nguyễn Quốc Tấn 3 1 1 Phụng Chánh 2 20/08/2009 1

138 19 1 Hồ Văn Phước 1 1 191571045 Phụng Chánh 2 20/08/1984 1 1 2 1 2 1 140 20

139 2 Nguyễn Thị Bé 2 2 1 Phụng Chánh 2 10/06/1980 1

140 2 Hồ Hữu Lộc 3 1 1 Phụng Chánh 2 07/06/2007 1

141 4 Hồ Hữu Thọ 3 1 1 Phụng Chánh 2 11/09/2013 1

142 5 Hồ Quỳnh Anh 3 2 1 Phụng Chánh 2 29/11/2016 1

143 1 1 Đặng Thị Đụt 1 2 190176244 Diêm Trường 2 07/06/1945 1 2 2 1 2 1 135 10

144 2 Lê Trọng Quốc 3 1 191406708 Diêm Trường 2 08/02/1976 1

145 2 Phạm Thị Bích Hạnh 8 2 240586086 Diêm Trường 2 10/05/1979 1

146 4 Lê Trọng Nguyên 6 1 1 Diêm Trường 2 07/02/2008 1

147 5 Lê Trọng Bảo 6 1 1 Diêm Trường 2 27/03/2010 1

148 2 1 Lê Năm 1 1 190314096 Diêm Trường 2 05/01/1941 1 2 2 1 2 1 130 10

149 2 Hoàng Thị Nhẫn 2 2 190314138 Diêm Trường 2 20/12/1943 1

150 3 Lê Văn Lợi 3 1 191703104 Diêm Trường 2 04/06/1988 1

151 3 1 Trần Thị Ớ 1 2 1 Diêm Trường 2 01/01/1949 1 2 2 1 2 1 135 10

152 2 Nguyễn Văn Cư 3 1 1 Diêm Trường 2 1980 1

153 4 1 Trần Thị Lài 2 2 190176563 Diêm Trường 2 16/04/1947 1 1 0 2 1 2 1 130 10

154 5 1 Đoàn Thị Nỡ 1 2 191139638 Diêm Trường 2 10/05/1970 1 2 3 2 2 1 125 10

155 2 Nguyễn Anh 3 1 191846082 Diêm Trường 2 27/04/1994 1

156 3 Đỗ Thị Phương 3 2 1 Diêm Trường 2 18/08/2001 1

157 4 Đỗ Thị Phượng 3 2 1 Diêm Trường 2 18/02/2003 1

158 5 Đỗ Thị Bõ 3 2 1 Diêm Trường 2 22/09/2004 1

159 6 Đặng Thị Thời 8 2 241877679 Diêm Trường 2 13/05/1993 1

160 7 Nguyễn Gia Bảo 6 1 1 Diêm Trường 2 07/03/2018 1

161 8 Nguyễn Gia Huy 6 1 1 Diêm Trường 2 03/07/2019 1

162 9 Đặng Thị Thu Minh 6 2 1 Diêm Trường 2 07/10/2011 1

163 10 Đặng Thị Triệu Mẫn 6 2 1 Diêm Trường 2 22/07/2014 1



164 6 1 Trần Thị Bàng 1 2 190176744 Diêm Trường 2 02/03/1944 1 2 2 1 2 1 140 10

165 2 Hồ Thị Đi 3 2 192120570 Diêm Trường 2 09/06/1976 1

166 3 Võ Thị Hàn Ny 6 2 192128703 Diêm Trường 2 10/05/2000 1

167 7 1 Trần Thị Nguyện 1 2 1 Diêm Trường 2 10/08/1941 1 1 2 1 2 1 125 10

168 8 1 Mai Thị Niêm 1 2 190176433 Diêm Trường 2 15/06/1943 1 2 2 2 2 1 135 10

169 9 1 Đoàn Thị Hoa 1 2 190886146 Diêm Trường 2 03/01/1964 1 1 2 2 2 1 135 20

170 10 1 Trần Thị Nở 1 2 190886116 Diêm Trường 2 28/09/1966 1 2 2 1 2 1 140 20

171 2 Phạm Trần Lộc 3 1 1 Diêm Trường 2 22/10/2005 1

172 11 1 Trần Thị Lệ Thủy 1 2 190886117 Diêm Trường 2 04/04/1966 1 2 2 2 2 1 140 10

173 2 Nguyễn Văn Hưng 3 1 192116671 Diêm Trường 2 24/01/1997 1

174 3 Nguyễn Thị Trâm 3 2 1 Diêm Trường 2 22/01/2000 1

175 12 1 Võ Văn Yên 1 1 1 Diêm Trường 2 1968 1 2 2 1 2 1 145 20

176 2 Võ Việt Phú 3 1 1 Diêm Trường 2 11/11/2002 1

177 3 Võ Thị Như Hảo 3 2 1 Diêm Trường 2 02/03/2000 1

178 4 Võ Thị Mỹ Liên 3 2 1 Diêm Trường 2 11/06/2004 1

179 5 Võ Thị Ngân 3 2 1 Diêm Trường 2 08/11/1998 1

180 13 1 Nguyễn Văn Hiếu 1 1 190176796 Diêm Trường 2 15/04/1948 1 1 2 2 2 1 135 10

181 2 Trần Thị Tư 2 2 190176831 Diêm Trường 2 03/05/1952 1

182 3 Nguyễn Thị Mơ 3 2 1 Diêm Trường 2 23/01/1997 1

183 4 Hoàng Thị Mộng 8 2 191523175 Diêm Trường 2 15/11/1985 1

184 5 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 6 2 1 Diêm Trường 2 02/12/2008 1

185 6 Nguyễn Minh Phương 6 1 1 Diêm Trường 2 12/09/2014 1

186 7 Nguyễn Minh Quân 6 1 1 Diêm Trường 2 24/05/2016 1

187 14 1 Nguyễn Văn Thắng 1 1 191338700 Diêm Trường 2 10/04/1974 1 2 2 3 2 1 130 20

188 2 Phạm Thị Mười 2 2 191139602 Diêm Trường 2 07/03/1970 1

189 3 Nguyễn Thị Mỹ Khánh 3 2 1 Diêm Trường 2 27/04/2000 1

190 4 Nguyễn Văn Hòa 3 1 1 Diêm Trường 2 27/07/2002 1

191 5 Nguyễn Thị Ngọc Lành 3 2 1 Diêm Trường 2 21/11/2006 1

192 15 1 Hoàng Thị Tăng 1 2 190991200 Diêm Trường 2 21/02/1963 1 2 3 3 2 1 140 10



193 2 Nguyễn Hoàng Luân 3 1 1 Diêm Trường 2 20/12/1996 1

194 3 Nguyễn Thị Hoàng Lan 3 2 1 Diêm Trường 2 21/03/2005 1

195 16 1 Phạm Tấn Thập 1 1 191151785 Diêm Trường 2 19/05/1971 1 2 3 3 2 1 140 10

196 2 La Thị Thủy 2 2 191669714 Diêm Trường 2 12/11/1983 1

197 3 Phạm Tấn Bảo Hoàn 3 1 1 Diêm Trường 2 29/08/2011 1

198 4 Phạm Tấn Quốc Thành 3 1 1 Diêm Trường 2 28/10/2012 1


